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	BẢNG TỔNG HỢP THI ĐUA TOÀN DIỆN CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 26/3/2019
	
	

	NĂM HỌC 2018 - 2019

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	LỚP
	ĐIỂM TUẦN HỌC TỐT
	ĐIỂM PHÒNG Ở NT
	ĐIỂM VƯỜN RAU, BỒN HOA
	ĐIỂM THI MV QUỐC CA
	ĐIỂM TB CÁC TUẦN
	TỔNG ĐIỂM
	XẾP LOẠI 

	1
	6A
	30
	9
	8.3
	8
	12
	13.45
	KK

	2
	6B
	30
	9.5
	8.1
	9
	10
	13.33
	KK

	3
	7A
	30
	9.75
	8.8
	8
	18
	14.90
	2

	4
	7B
	30
	7
	7.9
	10
	17
	14.38
	KK

	5
	8A
	30
	9.5
	9.4
	8
	16
	14.58
	3

	6
	8B
	30
	10
	10.0
	10
	20
	16.00
	1

	7
	9A
	30
	9
	8.9
	8
	13
	13.78
	KK

	8
	9B
	20
	7.75
	6.9
	9
	12
	11.13
	KK

	9
	10A
	20
	9.25
	6.9
	8
	11
	11.03
	KK

	10
	10B
	30
	9.5
	7.1
	10
	17
	14.73
	3

	11
	11A
	30
	7.5
	6.9
	8
	15
	13.48
	KK

	12
	11B
	30
	8.5
	6.3
	8
	9
	12.35
	KK

	13
	12A
	30
	9.5
	 
	9
	14
	15.63
	2

	14
	12B
	30
	8.25
	 
	8
	19
	16.31
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO
	
	NGƯỜI TỔNG HỢP

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI
	
	
	
	
	

	TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS VÀ THPT HUYỆN BẢO THẮNG
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	BẢNG TỔNG HỢP THI ĐUA TOÀN DIỆN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VỆT NAM 20/11/2018
	
	

	NĂM HỌC 2018 - 2019

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	LỚP
	ĐIỂM TUẦN HỌC TỐT
	ĐIỂM PHÒNG Ở NT
	ĐIỂM LỚP HỌC THÂN THIỆN
	ĐIỂM VƯỜN RAU, BỒN HOA
	ĐIỂM THI VĂN NGHỆ
	ĐIỂM TB CÁC TUẦN
	TỔNG ĐIỂM
	XẾP LOẠI 

	1
	6A
	60
	6
	9
	6
	10
	14
	17.50
	5

	2
	6B
	60
	8
	10
	2
	9
	14
	17.17
	6

	3
	7A
	80
	11
	8
	10
	8
	20
	22.83
	1

	4
	7B
	60
	14
	9
	2
	7
	14
	17.67
	4

	5
	8A
	60
	9
	9
	8
	7
	8
	17.50
	5

	6
	8B
	60
	15
	9
	9
	8
	18
	19.83
	2

	7
	9A
	60
	10
	7
	7
	8
	14
	17.67
	4

	8
	9B
	60
	13
	9
	4
	9
	6
	16.83
	7

	9
	10A
	80
	12
	7
	0
	4
	2
	17.50
	5

	10
	10B
	60
	12
	8
	2
	5
	10
	16.17
	7

	11
	11A
	60
	5
	6
	3
	7
	16
	16.17
	7

	12
	11B
	60
	3
	8
	5
	10
	0
	14.33
	8

	13
	12A
	80
	4
	6
	1
	8
	12
	18.50
	3

	14
	12B
	60
	7
	6
	0
	6
	4
	13.83
	9

	
	Lớp 8A có HS đánh nhau trong phòng tối 15/11/2018 trừ 2 điểm thi đua toàn diện)
	
	

	
	
	XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO
	
	
	NGƯỜI TỔNG HỢP
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI
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	BẢNG TỔNG HỢP THI ĐUA HỌC KÌ 1

	NĂM HỌC 2018 - 2019

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LỚP
	T 1
	T2
	T 3
	T 4
	T 5
	T 6
	T 7
	T 8
	T 9
	T 14
	T 15
	T 16
	T 17
	T 18
	TỔNG
	XL

	7A
	65
	65
	65
	64
	62.5
	65
	65
	63
	65
	63
	63
	63
	64.5
	63
	64
	1

	8B
	65
	65
	64.5
	61
	62
	63.5
	63
	65
	63
	63
	64
	63
	65
	65
	63.71
	2

	8A
	65
	65
	63.5
	61
	65
	60
	65
	65
	65
	59
	63
	61
	59
	65
	62.96
	3

	7B
	65
	65
	65
	54
	59
	65
	62
	64
	63
	62
	62
	63
	64
	62
	62.5
	4

	9B
	65
	65
	64
	55.5
	63
	65
	65
	62.5
	62.5
	61
	56
	57
	62.5
	63
	61.93
	5

	12A
	63.5
	65
	58
	44
	64
	65
	63
	61
	62
	65
	64
	63.5
	64
	62
	61.71
	6

	6A
	65
	62
	58.5
	60
	63
	63
	64
	62
	62
	61
	59
	61
	58.5
	63
	61.57
	7

	12B
	64.5
	65
	61.5
	47.5
	63
	58
	63
	63.5
	63.5
	63
	63
	64
	58
	64
	61.54
	8

	6B
	65
	64
	55
	54
	62
	64
	60
	63
	60
	59
	58
	64
	62
	62
	60.86
	9

	10A
	65
	63
	44.5
	52.5
	57.5
	64
	60
	61
	61
	62
	60.5
	60.5
	65
	62
	59.89
	10

	10B
	65
	63
	58.5
	48
	63.5
	63
	57.5
	63
	59.5
	63
	53.5
	52
	63
	60
	59.46
	11

	9A
	65
	62
	40.5
	44
	59
	65
	59.5
	64
	64
	63
	61
	54.5
	64
	63
	59.18
	12

	11B
	62.5
	64
	57
	56.5
	60.5
	59
	55
	61.5
	60
	60
	53.5
	56
	58
	61
	58.89
	13

	11A
	62
	64
	59
	39
	34.5
	63
	58
	61
	61
	63
	54
	61.5
	64
	64
	57.71
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Người tổng hợp
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


